
1
Thuốc thử xét nghiệm định lượng

ALT/GPT

ALANINE AMINOTRANSFERASE

(ALT/GPT)

12533
Hôp 5 lọ x 40

mL + 5 lọ x 10

mL

BioSystems S.A.
Costa Brava, 30. 08030 Barcelona,

Spain
SPAIN

2
Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)-

AMP

12518
Hộp 5 lọ x 16

mL + 2 lọ x 10

mL

BioSystems S.A.
Costa Brava, 30. 08030 Barcelona,

Spain
SPAIN

3
Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)-

DEA

12514
Hộp 5 lọ x 16

mL + 2 lọ x 10

mL

BioSystems S.A.
Costa Brava, 30. 08030 Barcelona,

Spain
SPAIN

4
Thuốc thử xét nghiệm định lượng

AST/GOT

ASPARTATE

AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)
12531

Hộp 5 lọ x 40

mL + 5 lọ x 10

mL

BioSystems S.A.
Costa Brava, 30. 08030 Barcelona,

Spain
SPAIN

5
Thuốc thử xét nghiệm định lượng

gamma-GT

gamma-GLUTAMYLTRANSFERASE

(gamma-GT)
12520

Hộp 5 lọ x 40

mL + 5 lọ x 10

mL

BioSystems S.A.
Costa Brava, 30. 08030 Barcelona,

Spain
SPAIN

STT TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT
NƯỚC

SẢN XUẤT
ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤTTÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CHỦNG LOẠI
MÃ SẢN PHẨM

(Nếu có)

QUY CÁCH

ĐÓNG GÓI

(Nếu có)


